
THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I 

Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2025 – Đợt 1 

 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh Sau đại học trình độ đào 

tạo Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I, Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2025 - 

đợt 1 như sau: 

1. Hình thức và thời gian đào tạo, chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh 

1.1. Hình thức, thời gian đào tạo:  

1.1.1. Hình thức tuyển sinh:  

- Đối với trình độ Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II: thi tuyển 

- Đối với trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ: xét tuyển 

1.1.2. Thời gian đào tạo:  

- Đối với trình độ Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II; Thạc sĩ: tập trung 2 năm  

- Đối với trình độ Bác sĩ nội trú: tập trung 3 năm  

- Đối với trình độ Tiến sĩ:  

+ 03 năm đối với người đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương 

Bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp II) ngành 

đúng với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển. 

+ 04 năm đối với: Người học đã tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành đúng/phù hợp; 

Người học đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam (bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp II) ngành/chuyên ngành phù 

hợp cần hoàn thiện học phần trình độ thạc sĩ theo Chương trình đào tạo. 

1.2. Chuyên ngành và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 

STT Trình độ, chuyên ngành, hình thức đào tạo Chỉ tiêu năm 2025 - đợt 1 

I Chuyên khoa cấp I 935 

1 Chẩn đoán hình ảnh 46 

2 Da liễu 52 

3 Dược lý và DLS 49 

4 Điều dưỡng 167 

5 Gây mê hồi sức 18 

6 Mắt 9 

7 Nội khoa 32 

8 Ngoại khoa 37 

9 Nhi khoa 22 

10 PTTH-TM 39 
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Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2025 

  



STT Trình độ, chuyên ngành, hình thức đào tạo Chỉ tiêu năm 2025 - đợt 1 

11 Phục hồi chức năng 22 

12 Răng Hàm Mặt 85 

13 Sản phụ khoa 33 

14 Tai Mũi Họng  54 

15 Tâm thần 38 

16 Ung thư 61 

17 Xét nghiệm y học 67 

18 Y học cổ truyền 40 

19 Y học dự phòng 25 

20 Y học gia đình 18 

21 Y tế công cộng 21 

II Chuyên khoa II 287 

1 Chẩn đoán hình ảnh 7 

2 Gây mê hồi sức 9 

3 Nội chung 

63 4 Nội tim mạch 

5 Nội hô hấp 

6 Ngoại chung 

63 7 Ngoại chấn thương chỉnh hình 

8 Ngoại tiêu hóa 

9 Nhi chung 41 

10 QLYT 25 

11 Răng hàm mặt 17 

12 Sản phụ khoa 36 

13 Tâm thần 18 

14 Y học cổ truyền  8 

III Bác sĩ nội trú 86 

1 Chẩn đoán hình ảnh 5 

2 Nội khoa 15 

3 Ngoại khoa 34 

4 Nhi khoa 20 

5 Răng Hàm Mặt 8 

6 Sản khoa 4 

IV Thạc sĩ 207 

1 Dược lý và Dược lâm sàng 25 

2 Điều dưỡng 40 

3 Kỹ thuật xét nghiệm y học 35 

4 Nội khoa 20 

5 Ngoại khoa 20 

6 Nhi khoa 20 

7 Răng hàm mặt 20 

8 Y học biển 12 

9 Y tế công cộng 15 



STT Trình độ, chuyên ngành, hình thức đào tạo Chỉ tiêu năm 2025 - đợt 1 

V Tiến sĩ 45 

1 Y tế công cộng 10 

2 Nhi khoa  10 

3 Nội khoa 10 

4 Ngoại khoa 15 

 Tổng chung 1560 

2. Điều kiện dự thi/ dự tuyển, các môn thi tuyển/xét tuyển 

2.1. Chuyên khoa cấp II 

2.1.1. Điều kiện dự thi  

a) Văn bằng 

Thí sinh có bằng tốt nghiệp CKI hoặc BSNT hoặc thạc sỹ đăng ký dự thi CKII đúng 

với ngành/chuyên ngành đã được đào tạo ở trình độ CKI, BSNT, thạc sỹ hoặc đăng ký dự 

thi CKII theo nguyên tắc chuyên ngành hẹp (sâu) của ngành tương ứng với ngành đã được 

đào tạo ở trình độ CKI hoặc BSNT hoặc thạc sỹ (Ví dụ: thí sinh có bằng CKI Nội khoa 

được đăng ký dự thi CKII Nội Tim mạch, Nội Tiêu hóa, Nội Hô hấp…). Đối tượng tuyển 

sinh chuyên khoa cấp II chuyên ngành Quản lý y tế; Y tế công cộng, nếu văn bằng CKI, 

BSNT, văn bằng thạc sỹ không đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có xác nhận 

bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị về việc thí sinh đang làm lãnh đạo hoặc đã được quy 

hoạch lãnh đạo cấp Khoa/Phòng/Bộ môn trở lên. 

b) Yêu cầu về thâm niên 

Về thâm niên chuyên môn để dự thi: sau khi tốt nghiệp CKI hoặc BSNT hoặc thạc sỹ 

và có Giấy phép/chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (đối với các ngành, chuyên 

ngành yêu cầu phải có Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) theo quy định. 

2.1.2. Môn thi tuyển 

TT Tên ngành 
Môn thi 

Môn 1 Môn 2 

1 Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh Ngoại ngữ 

2 Gây mê hồi sức Gây mê hồi sức Ngoại ngữ 

3 Nội chung Nội Ngoại ngữ 

4 Nội hô hấp Nội Ngoại ngữ 

5 Nội tim mạch Nội Ngoại ngữ 

6 Ngoại chấn thương chỉnh hình Ngoại Ngoại ngữ 

7 Ngoại chung Ngoại  Ngoại ngữ 

8 Ngoại tiêu hoá Ngoại Ngoại ngữ 

9 Nhi chung Nhi Ngoại ngữ 

10 Quản lý y tế  Dịch tễ-TCQLYT Ngoại ngữ 

11 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Ngoại ngữ 

12 Sản Phụ khoa Sản PK Ngoại ngữ 

13 Tâm thần Tâm thần Ngoại ngữ 

14 Y học cổ truyền YHCT Ngoại ngữ 



Môn thi 2 (Ngoại ngữ): Thí sinh thi 1 trong 2 thứ tiếng (Anh, Pháp) ở trình độ B. Thí 

sinh đạt trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được miễn 

thi môn này (Thông tư số 01/2014/BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo Dục & Đào tạo). 

2.2. Chuyên khoa cấp I 

2.2.1. Điều kiện dự thi  

a) Văn bằng 

Thí sinh chỉ đăng ký dự thi ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành được đào tạo ở 

trình độ đại học (ngành/chuyên ngành phù hợp: cùng tên với ngành đào tạo ở trình độ đại 

học hoặc ngành tương ứng ở trình độ đại học). Đối với bác sỹ y học dự phòng được đăng 

ký dự thi chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y học gia đình. 

b) Yêu cầu về thâm niên 

Về thâm niên chuyên môn để dự thi: Đối với các ngành/chuyên ngành yêu cầu phải 

có Giấy phép hành nghề theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh: thí sinh chỉ được 

dự thi sau khi có giấy phép/chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

2.2.2. Môn thi tuyển 

TT Tên ngành 
Môn thi 

Môn cơ sở Môn chuyên ngành 

1 Nội khoa Sinh lý Nội khoa 

2 Nhi khoa Sinh lý Nhi khoa 

3 Y học cổ truyền Sinh lý Y học cổ truyền 

4 Y học gia đình Sinh lý Y học gia đình 

5 Gây mê hồi sức Sinh lý Gây mê hồi sức 

6 Tâm thần Sinh lý Tâm thần 

7 Xét nghiệm y học Sinh lý Xét nghiệm y học 

8 Ngoại khoa Giải phẫu Ngoại khoa 

9 Ung thư Giải phẫu Ung thư 

10 Sản phụ khoa Giải phẫu Sản phụ khoa 

11 Nhãn khoa Giải phẫu Mắt 

12 Tai Mũi Họng Giải phẫu Tai Mũi Họng 

13 Răng Hàm Mặt Giải phẫu Răng Hàm Mặt 

14 Chẩn đoán hình ảnh Giải phẫu Chẩn đoán hình ảnh 

15 Điều dưỡng Giải phẫu Điều dưỡng 

16 Y tế công cộng Dịch tễ học Tổ chức Quản lý y tế 

17 Y học Dự phòng Dịch tễ học Y học dự phòng 

18 Dược lý và dược lâm sàng Dược động học Dược lý 

19 Da liễu Sinh lý Da liễu 

20 Phục hồi chức năng Giải phẫu Phục hồi chức năng 

21 Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Giải phẫu 
Phẫu thuật tạo hình và 

thẩm mỹ 



2.3. Bác sĩ nội trú 

2.3.1. Điều kiện dự thi  

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành tương ứng với chuyên ngành dự thi, 

hệ chính quy, năm 2025 và đạt loại khá trở lên. Trong các năm học đại học không bị kỷ luật 

từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khoẻ). 

2.3.2. Môn thi tuyển 

TT Tên ngành 
Môn thi 

Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 4 

1.  Nội khoa Ngoại ngữ 

Nội dung đề thi 

môn 2 gồm 4 môn 

(Sinh lý, Giải phẫu, 

Hoá sinh, Dinh 

học-Di truyền) 

Nội Nhi 

2.  Ngoại khoa Ngoại ngữ Ngoại Sản 

3.  Sản phụ khoa Ngoại ngữ Sản Ngoại 

4.  Nhi khoa Ngoại ngữ Nhi Nội 

5.  Răng Hàm Mặt Ngoại ngữ 

Nha khoa Phẫu thuật 

miệng hàm 

mặt 

6.  Chẩn đoán hình ảnh Ngoại ngữ  
Chẩn đoán 

hình ảnh 

Ngoại 

Môn thi 1 (Ngoại ngữ): Thí sinh thi 1 trong 2 thứ tiếng (Anh, Pháp) ở trình độ B. Thí 

sinh đạt trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được miễn 

thi môn này (Thông tư số 01/2014/BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo Dục & Đào tạo). 

2.3.3. Đăng ký nguyện vọng 2:  

Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành chính (chuyên ngành 1), nếu không đủ điểm 

trúng tuyển được phép đăng ký chuyển sang nguyện vọng 2 theo hệ Nội khoa- Nhi khoa; 

hoặc hệ Ngoại khoa-Sản phụ khoa với điều kiện điểm chuyên ngành 2 đạt từ 7 điểm trở lên. 

 2.4. Thạc sĩ 

2.4.1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển thạc sĩ 

- Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học ngành đúng/ 

ngành phù hợp (được quy định tại Phụ lục 2) đối với tuyển sinh trình độ thạc sĩ định hướng 

ứng dụng; Đối với thí sinh dự tuyển trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng 

tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên 

cứu; 

- Thí sinh có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam và còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển (Phụ lục 3) khi có 

một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt 

nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ 

nước ngoài; 

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian 

không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt 

trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 



c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 

trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của 

Quy chế này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, 

còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

2.4.2. Hình thức và cách thức tuyển sinh thạc sĩ 

2.4.2.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

2.4.2.2. Cách thức xét tuyển 

* Môn xét tuyển: Môn xét tuyển được lựa chọn là điểm TB học tập toàn khoá và điểm 

chuyên ngành của đối tượng dự tuyển. 

Căn cứ kết quả học tập ở trình độ đại học hoặc tương đương để xét tuyển. 

Căn cứ Căn cứ vào điểm TBTK của điểm học tập toàn khoá và điểm chuyên ngành 

của đối tượng dự tuyển. 

* Ngành xét tuyển và tổ hợp xét tuyển: 

TT Tên ngành 

Tổ hợp xét tuyển 

Điểm TBTK  
Môn chuyên ngành 

(Điểm trung bình các môn) 

1 Nội khoa Điểm TBTK Nội khoa  

2 Ngoại khoa Điểm TBTK Ngoại khoa  

3 Nhi khoa Điểm TBTK Nhi khoa  

4 Y tế công cộng Điểm TBTK 

Chọn một trong các môn sau: 

Dinh dưỡng & ATTP, Sức 

khỏe môi trường, Sức khỏe 

nghề nghiệp, Giáo dục sức 

khỏe 

5 Y học biển Điểm TBTK Y học biển 

6 
Kĩ thuật xét 

nghiệm Y học 

Điểm TBTK Chọn một trong các môn sau: 

Kí sinh trùng, Hóa sinh, Vi 

sinh, Huyết học, Giải phẫu 

bệnh 

7 
Dược lý và 

Dược lâm sàng 

Điểm TBTK 
Dược lý  

8 Điều dưỡng 
Điểm TBTK Chọn một trong các môn sau: 

Nội, Ngoại, Sản, Nhi 

9 Răng hàm mặt 
Điểm TBTK Chọn một trong các môn sau: 

Nội nha, Nha chu, Phục hình 

* Đối với chương trình module thì điểm chuyên ngành được tính trung bình từ các 

module liên quan đến chuyên ngành dự thi. 

 



2.4.3. Điều kiện xét trúng tuyển. 

2.4.3.1. Điều kiện xét tuyển 

- Điểm TBTK và môn chuyên ngành được quy đổi theo thang điểm 10 và phải đạt từ 

4,0 điểm trở lên. 

2.4.3.2. Xét trúng tuyển. 

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của các thành phần: điểm trung bình toàn khoá, điểm 

môn chuyên ngành và điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng (nếu có). 

- Các thí sinh có điểm đạt của các môn xét tuyển sẽ được xếp theo thứ tự tổng điểm môn 

chuyên ngành, trung bình toàn khoá với điểm ưu tiên (nếu có), tính từ cao xuống thấp theo 

ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi và sẽ được xét trúng tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu theo 

ngành/chuyên ngành đã được phê duyệt. 

-Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. 

- Trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ dựa vào 

tiêu chí phụ thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự theo tiêu chí sau: 

Tiêu chí phụ 1: Điểm học phần chuyên ngành (theo thang điểm 10). 

Tiêu chí phụ 2: Điểm trung bình toàn khóa. 

Tiêu chí phụ 3: Năng lực ngoại ngữ (Quy đổi sang 6 bậc Việt Nam) và điểm trung bình 

văn bằng ngoại ngữ. 

2.5. Tiến sĩ 

2.5.1. Điều kiện dự tuyển 

* Văn bằng: Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Giỏi trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp 

với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển; 

- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp II ngành đúng hoặc phù 

hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển đã được Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng phê duyệt. 

* Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học 

Ứng viên phải là tác giả của tối thiểu 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến 

ngành/chuyên ngành dự tuyển đã được đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội 

nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 24 tháng, tính đến 

ngày đăng ký dự tuyển; 

* Kinh nghiệm công tác chuyên môn 

Ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình 

đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời 

gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào 

tạo, tổ chức khoa học và công nghệ; 

* Yêu cầu về ngoại ngữ 

Ứng viên là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh 

chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân 

hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho 

người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài; 

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học các ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ 

sở đào tạo của Việt Nam cấp; 



c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục 3 còn hiệu lực tính đến 

ngày đăng kí dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ Bậc 4 (theo 

Khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố; 

d) Ứng viên là công dân nước ngoài học chương trình tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có 

trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người 

nước ngoài. 

* Có đề cương nghiên cứu (Phụ lục 4), gồm các nội dung sau: 

a) Lý do mong muốn chọn trường Đại học Y Dược Hải Phòng (2 trang). 

b) Đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu đề tài (2 trang). 

c) Tổng quan tài liệu (10 trang).  

d) Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (12 trang). 

e) Dự kiến kết quả nghiên cứu (2 trang) 

g) Dự kiến bàn luận (1 trang) 

h) Dự kiến kết luận (không bắt buộc) 

i) Tài liệu tham khảo (không tính vào số trang quy định của đề cương) 

j) Phụ lục (Các phụ lục kèm theo) 

* Có giấy chấp thuận hướng dẫn khoa học (mẫu 7) của người đủ tiêu chuẩn hướng 

dẫn theo quy định (phục lục 6) 

* Có thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả 

năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, 

phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với 

người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu; hoặc 01 nhà 

khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng 

lĩnh vực và thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. (mẫu 8) 

* Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu cho đi dự tuyển (mẫu 3); 

* Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định; 

* Hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

* Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo qui định của 

cơ sở đào tạo. 

2.5.2. Nguyên tắc xét tuyển  

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại thí sinh thông qua 

hồ sơ dự tuyển thể hiện ở các nội dung: kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ 

ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học đó có và kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; 

chất lượng bài luận; điểm công trình khoa học (qua các bài báo khoa học công bố trên các 

tạp chí khoa học, báo cáo khoa học được đăng trong trong kỷ yếu hội nghị khoa học quốc 

gia/quốc tế có bình duyệt và được xuất bản); 

Thí sinh được phỏng vấn trình độ chuyên môn, thẩm định trình độ ngoại ngữ và bảo 

vệ đề cương nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn. 

 + Điểm phần 1 (điểm đánh giá hồ sơ và năng lực của ứng viên), tối đa 30 điểm: tối 

thiểu đạt ≥ 25 điểm. Các mục thành phần đều phải có điểm (không có mục nào 0 điểm) 

 + Điểm phần 2 (điểm đánh giá đề cương nghiên cứu) tối đa 70 điểm: Điểm tối thiểu 

đạt ≥ 25 điểm(phụ lục 5) 



2.5.3. Xét trúng tuyển: 

Xếp thứ tự tổng điểm của phần 1 và phần 2 từ cao đến thấp theo đợt xét tuyển, lấy đến 

hết chỉ tiêu từng ngành. 

Trường hợp trong 01 đợt xét tuyển cùng ngành ứng viên có tổng điểm bằng nhau. Xác 

định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên 

- Tiêu chí phụ 1: Tổng điểm phần 2 cao hơn.  

- Tiêu chí phụ 2: Điểm bài báo và thành tích nghiên cứu khoa học cao hơn. 

  



3. Đối tượng và chính sách ưu tiên  

3.1. Đối tượng ưu tiên 

Mục Nội dung chính sách ưu tiên 

Xét ưu tiên 

Minh chứng pháp lý CKI, 

Thạc 

sĩ 

CKII 

1. Thí sinh có thời gian công tác 

liên tục từ 2 năm trở lên (tính 

đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng 

ký dự thi) tại các địa phương là 

Khu vực 1 trong Quy chế tuyển 

sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy hiện hành. 

x x ▪ Xác nhận của cơ quan quản lý 

nhân sự; 

▪ Bản sao công chứng các quyết 

định tuyển dụng, quyết định tiếp 

nhận công tác, quyết định phân công 

công tác hoặc hợp đồng lao động 

(sau tốt nghiệp Đại học/Sau đại 

học); 

2. Thí sinh là thương binh, người 

hưởng chính sách như thương 

binh. 

x  ▪ Xác nhận của Phòng Lao động-

Thương binh xã hội có thẩm quyền. 

▪ Bản sao công chứng thẻ chính sách 

thương binh. 

3. Thí sinh là con liệt sĩ. x  

 

▪ Xác nhận của Phòng Lao động-

Thương binh xã hội có thẩm quyền 

▪ Bản sao công chứng xác nhận 

gia đình liệt sĩ. 

4. Thí sinh là Anh hùng lực lượng vũ 

trang (LLVT), anh hùng lao 

động. 

x  ▪ Xác nhận của Phòng Lao động-

Thương binh xã hội có thẩm quyền. 

▪ Bản sao công chứng xác nhận là 

Anh hùng LLVT, Anh hùng lao 

động. 

5. Thí sinh là người dân tộc thiểu 

số hiện đang thường trú, sinh 

sống 2 năm trở lên (tính đến 

ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký 

dự thi) ở địa phương đượcquy 

định tại mục (1) trong bảng này. 

x x ▪ Xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền về việc thường trú tại địa 

phương. 

▪ Bản sao công chứng hộ khẩu 

thường trú (trong thời hạn 6 tháng). 

6. Thí sinh là con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hoá học, được Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh công nhận bị 

dị dạng, dị tật, suy giảm khả 

năng tự lực trong sinh hoạt, học 

tập do hậu quả của chất độc hoá 

học. 

x  ▪ Xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, 

suy giảm khả năng tự lực trong sinh 

hoạt, học tập. 

▪ Bản sao công chứng chứng nhận 

người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học. 

 



3.2. Chính sách ưu tiên 

TT Xét ưu tiên Cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm trúng tuyển 

1 Chuyên khoa cấp II* Miễn ngoại ngữ đầu vào 

2 Chuyên khoa cấp I 1đ 

3 Thạc sĩ 1đ 

Thí sinh thuộc diện chính sách ưu tiên mục 1 hoặc mục 5 được xét miễn ngoại ngữ 

đầu vào, nếu trúng tuyển phải đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra là bậc 3 trong khung năng lực 6 

bậc dùng cho Việt Nam hoặc thi qua môn ngoại ngữ với đề thi đạt trình độ bậc 3 và có phần 

kiến thức chuyên ngành trước khi tốt nghiệp. 

Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối 

tượng. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm (thang điểm 10) vào tổng 

điểm thi. Người dự tuyển chỉ được xét ưu tiên khi nộp đầy đủ giấy tờ pháp lý minh chứng 

về đối tượng ưu tiên. Không giải quyết các trường hợp nộp bổ sung sau khi hết thời gian 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

4. Hồ sơ tuyển sinh 

4.1. Hồ sơ tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú 

STT Hồ sơ 

Thí sinh công tác tại 

cơ sở y tế công lập 

hoặc y tế tư nhân có 

giấy phép hoạt động, 

giấy phép kinh doanh 

Thí sinh công tác 

theo hộ cá thể hoặc 

thí sinh tự do 

1 Đơn xin dự tuyển/thi tuyển (mẫu 1) 

Xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền quản lý 

nhân sự 

Không cần xác nhận 

2 
Sơ yếu lý lịch tự thuật có đóng dấu 

giáp lai ảnh và các trang (mẫu 2) 

Xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền quản lý 

nhân sự 

xác nhận của UBND 

Phường/xã nơi cư trú 

3 
Công văn cử đi thi tuyển của cơ quan 

có thẩm quyền (Mẫu 3) 
x  

4 

Bản cam kết hiện không làm việc, ký 

hợp đồng với bất kỳ cơ quan, tổ chức 

nào trong thời gian đăng ký dự tuyển 

có xác nhận của UBND Phường/Xã 

nơi cư trú (Mẫu 4) 

 x 

5 
Minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu 

có) (Mẫu 5) 
x x 

6 

Bản sao công chứng văn bằng đại học 

& sau đại học. Thí sinh tốt nghiệp sau 

đại học ở nước ngoài thì văn bằng 

phải công chứng dịch thuật và phải 

nộp giấy xác nhận văn bằng của Cục 

Quản lý chất lượng, Bộ Giáo Dục & 

Đào tạo, có ghi rõ ngành/ chuyên 

ngành đào tạo. 

x x 



STT Hồ sơ 

Thí sinh công tác tại 

cơ sở y tế công lập 

hoặc y tế tư nhân có 

giấy phép hoạt động, 

giấy phép kinh doanh 

Thí sinh công tác 

theo hộ cá thể hoặc 

thí sinh tự do 

7 

Bản sao công chứng Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh (đối với 

trình độ, lĩnh vực yêu cầu chứng chỉ 

hành nghề). 

x x 

8 

Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán 

ảnh, đóng dấu) trong thời hạn 6 tháng 

tính đến ngày nộp hồ sơ 

x x 

9 

02 bản sao công chứng Văn bằng và 

bảng điểm/chứng chỉ ngoại ngữ theo 

quy định hoặc minh chứng ưu tiên miễn 

thi ngoại ngữ (nếu có) 

x x 

10 

Hai bì thư, 06 ảnh cỡ 4x6 cm. Bên ngoài 

hai bì thư và mặt sau tất cả các ảnh ghi 

rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh (chỉ ghi 

tỉnh, thành phố), chuyên ngành dự thi 

x x 

Ghi chú: Đối tượng tuyển sinh chuyên khoa cấp II chuyên ngành Quản lý y tế; Y tế 

công cộng, nếu văn bằng CKI, BSNT, văn bằng thạc sỹ không đúng với chuyên ngành đăng 

ký dự thi phải có xác nhận bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị về việc thí sinh đang làm 

lãnh đạo hoặc đã được quy hoạch lãnh đạo cấp Khoa/Phòng/Bộ môn trở lên. 

4.2. Hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ 

STT Hồ sơ 

Thí sinh công tác tại 

cơ sở y tế công lập 

hoặc y tế tư nhân có 

giấy phép hoạt động, 

giấy phép kinh doanh 

Thí sinh công tác 

theo hộ cá thể hoặc 

thí sinh tự do 

1 Đơn xin dự tuyển/thi tuyển (mẫu 1) 

Xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền quản lý 

nhân sự 

Không cần xác nhận 

2 
Sơ yếu lý lịch tự thuật có đóng dấu 

giáp lai ảnh và các trang (mẫu 2) 

Xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền quản lý 

nhân sự 

xác nhận của UBND 

Phường/xã nơi cư trú 

3 
Công văn cử đi thi tuyển của cơ quan 

có thẩm quyền (Mẫu 3) 
x  

4 

Bản cam kết hiện không làm việc, ký 

hợp đồng với bất kỳ cơ quan, tổ chức 

nào trong thời gian đăng ký dự tuyển 

có xác nhận của UBND Phường/Xã 

nơi cư trú (Mẫu 4) 

 x 

5 
Minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu 

có) (Mẫu 5) 
x x 

6 
Bản sao công chứng bảng điểm, văn 

bằng đại học & sau đại học. Thí sinh 
x x 



STT Hồ sơ 

Thí sinh công tác tại 

cơ sở y tế công lập 

hoặc y tế tư nhân có 

giấy phép hoạt động, 

giấy phép kinh doanh 

Thí sinh công tác 

theo hộ cá thể hoặc 

thí sinh tự do 

tốt nghiệp sau đại học ở nước ngoài 

thì văn bằng phải công chứng dịch 

thuật và phải nộp giấy xác nhận văn 

bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ 

Giáo Dục & Đào tạo, có ghi rõ ngành/ 

chuyên ngành đào tạo. 

7 

Bản sao công chứng Chứng chỉ bổ sung 

kiến thức đối với các chuyên ngành 

tuyển sinh có yêu cầu. 

x x 

8 

Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán 

ảnh, đóng dấu) trong thời hạn 6 tháng 

tính đến ngày nộp hồ sơ 

x x 

9 

02 bản sao công chứng Văn bằng và 

bảng điểm/chứng chỉ ngoại ngữ theo 

quy định hoặc minh chứng ưu tiên miễn 

thi ngoại ngữ (nếu có) 

x x 

10 

Hai bì thư, 06 ảnh cỡ 4x6 cm. Bên ngoài 

hai bì thư và mặt sau tất cả các ảnh ghi 

rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh (chỉ ghi 

tỉnh, thành phố), chuyên ngành dự thi 

x x 

4.3. Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ 

STT Hồ sơ 

Thí sinh công tác tại 

cơ sở y tế công lập 

hoặc y tế tư nhân có 

giấy phép hoạt động, 

giấy phép kinh doanh 

Thí sinh công tác 

theo hộ cá thể hoặc 

thí sinh tự do 

1 Đơn xin dự tuyển/thi tuyển (mẫu 1) 

Xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền quản lý 

nhân sự 

Không cần xác nhận 

2 
Sơ yếu lý lịch tự thuật có đóng dấu 

giáp lai ảnh và các trang (mẫu 2) 

Xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền quản lý 

nhân sự 

xác nhận của UBND 

Phường/xã nơi cư trú 

3 
Công văn cử đi thi tuyển của cơ quan 

có thẩm quyền (Mẫu 3) 
x  

4 

Bản cam kết hiện không làm việc, ký 

hợp đồng với bất kỳ cơ quan, tổ chức 

nào trong thời gian đăng ký dự tuyển 

có xác nhận của UBND Phường/Xã 

nơi cư trú (Mẫu 4) 

 x 

5 
Minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu 

có) (Mẫu 5) 
x x 

6 
Bản sao công chứng bảng điểm, văn 

bằng đại học & sau đại học. Thí sinh 
x x 



STT Hồ sơ 

Thí sinh công tác tại 

cơ sở y tế công lập 

hoặc y tế tư nhân có 

giấy phép hoạt động, 

giấy phép kinh doanh 

Thí sinh công tác 

theo hộ cá thể hoặc 

thí sinh tự do 

tốt nghiệp sau đại học ở nước ngoài 

thì văn bằng phải công chứng dịch 

thuật và phải nộp giấy xác nhận văn 

bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ 

Giáo Dục & Đào tạo, có ghi rõ ngành/ 

chuyên ngành đào tạo. 

7 

Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán 

ảnh, đóng dấu) trong thời hạn 6 tháng 

tính đến ngày nộp hồ sơ 

x x 

8 

08 bản sao công chứng Văn bằng và 

bảng điểm/chứng chỉ ngoại ngữ theo 

quy định hoặc minh chứng ưu tiên miễn 

thi ngoại ngữ (nếu có)  

x x 

9 

Hai bì thư, 06 ảnh cỡ 4x6 cm. Bên ngoài 

hai bì thư và mặt sau tất cả các ảnh ghi 

rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh (chỉ ghi 

tỉnh, thành phố), chuyên ngành dự thi 

x X 

10 Lý lịch khoa học (mẫu 6) 

Xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền quản lý 

nhân sự 

xác nhận của UBND 

Phường/xã nơi cư trú 

11 

Danh mục các bài báo khoa học đã 

công bố (trang bìa, phụ bìa, mục lục, 

toàn văn) (8 bộ) 

x x 

12 

Giấy chấp thuận hướng dẫn khoa học 

của người đủ tiêu chuẩn hướng dẫn 

theo quy định (Mẫu 7) 

x x 

13 
Các minh chứng đủ điều kiện của 

người dự kiến hướng dẫn 
x x 

14 Hai thư giới thiệu. (08 bộ) x x 

15 

Đề cương nghiên cứu và dự thảo kế 

hoạch học tập, nghiên cứu toàn khoá 

theo mẫu của trường đã được người 

dự kiến hướng dẫn và lãnh đạo 

khoa/bộ môn của ngành dự tuyển ký 

xác nhận. (08 quyển) 

x x 

Ghi chú: Tất cả giấy tờ được đánh số (góc trên bên phải của trang đầu), xếp theo thứ 

tự như trên và đựng trong túi hồ sơ. Thí sinh giả mạo giấy tờ pháp lý, khai man, gian lận 

trong làm hồ sơ sẽ không được dự thi, nếu đã dự thi mà bị phát hiện khai man, giả mạo hồ 

sơ sẽ bị hủy kết quả. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản và gửi cho cơ quan có thẩm 

quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 





PHỤ LỤC 1: 

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP VÀ YÊU CẦU HỌC PHẦN 

CẦN HOÀN THIỆN CỦA CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

  
TT Ngành 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

Ngành tốt 

nghiệp đại 

học loại giỏi 

phù hợp 

Ngành tốt nghiệp 

Bậc 7 (ThS, BSNT, 

CKII) không phải 

hoàn thiện học phần 

ThS 

Ngành tốt nghiệp Bậc 7 cần hoàn thiện 

học phần ThS 

Ngành tốt nghiệp 

tương đương bậc 7 

(CKII/BSNT) 

Học phần ThS 

hoàn thiện sau 

trúng tuyển 

1 Ngoại 

khoa 

Y khoa - Ngoại tổng quát 

- Ngoại chấn thương 

chỉnh hình 

- Ngoại lồng ngực 

- Ngoại Tiết niệu 

- Ngoại thần kinh và 

sọ não 

- Ngoại tiêu hóa 

- Phẫu thuật tạo 

hình/thẩm mỹ 

- Phẫu thuật tạo hình 

thẩm mỹ tái tạo 

- Ung thư 

- Ngoại nhi 

30 tín chỉ học phần 

chuyên ngành ThS 

Ngoại 

2 Nhi khoa Y khoa - Nhi tổng quát 

- Nhi Nội tiết 

- Nhi Hô hấp 

- Nhi Tim mạch 

- Nhi Tiêu hoá 

- Nhi Thận tiết niệu 

- Nhi cơ xương khớp 

- Hồi sức cấp cứu 

- Thần kinh 

- Huyết học 

- Truyền nhiễm 

- Tâm Thần 

 

30 tín chỉ học phần 

chuyên ngành ThS 

Nhi 

3 Nội khoa Y khoa - Nội tổng quát 

- Nội Nội tiết 

- Nội Hô hấp 

- Nội Tim mạch 

- Nội Tiêu hoá 

- Nội Thận tiết niệu 

- Nội cơ xương khớp 

- Hồi sức cấp cứu 

- Thần kinh 

- Lão khoa 

- Huyết học 

- Truyền nhiễm 

- Tâm Thần 

- Phục hồi chức năng 

- Lao bệnh phổi 

30 tín chỉ học phần 

chuyên ngành ThS 

Nội 

4 Y tế công 

cộng 

YTCC 

YHDP 

Y khoa 

- Y tế công cộng 

- Y học dự phòng 

- Dịch tễ học 

- Các ngành/chuyên 

ngành thuộc lĩnh vực 

sức khỏe khác với 

YTCC, YHDP, DTH 

(Mã ngành 872 được 

quy định theo thông tư 

09/2022/TT-BGDĐT) 

 

30 tín chỉ học phần 

chuyên ngành ThS 

YTCC 



PHỤ LỤC 2: 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP 

VÀ CÁC HỌC PHẦN PHẢI HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TRONG 

 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 

TT 

Ngành/chuyê

n ngành đăng 

ký tuyển sinh 

Tốt nghiệp 

đại học Ngành 

đúng (không 

phải bổ sung 

kiến thức) 

Tốt nghiệp ngành phù hợp (học bổ sung kiến thức 

trước khi dự thi)  

Tên ngành  

đại học 

Học phần, tín chỉ 

học bổ sung 

1 Nội khoa Y khoa Không áp dụng  

2 Nhi khoa Y khoa Không áp dụng  

3 Ngoại khoa Y khoa Không áp dụng  

4 Y học biển 
Y khoa Không áp dụng  

YHDP Không áp dụng  

5 
Dược lý và 

DLS 
Dược học Không áp dụng  

6 
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

KT XNYH   

 

-Khối ngành sức khoẻ 

(772); 

-Sinh học 

-Công nghệ sinh học. 

Bổ sung kiến thức Kỹ 

thuật xét nghiệm 12 TC 

(Hoá sinh, Huyết học, Vi 

sinh, ký sinh trùng, Giải 

phẫu bệnh) và có tối thiểu 

12 tháng công tác trong 

lĩnh vực sức khoẻ. 

7 

 

 

Y tế công cộng 

YTCC   

YHDP   

Y khoa   

 

Dược sĩ; Điều dưỡng - hộ 

sinh; Dinh dưỡng; Răng 

hàm mặt; Kỹ thuật y học; 

Y học cổ truyền. 

Bổ sung kiến thức Y tế 

công cộng 10 TC (Dinh 

dưỡng & ATTP, Dịch tễ 

học, Sức khoẻ môi 

trường, Sức khoẻ nghê 

nghiệp và Giáo dục sức 

khoẻ). 

Y sinh học thể dục thể 

thao, Xã hội học, Nhân 

học, Kinh tế, Thống kê 

kinh tế, Quản trịQuản lý, 

Tâm lý học, Sinh học, 

Sinh học ứng dụng, Khoa 

học môi trường, Công tác 

xã hội, Thú y 

Bổ sung kiến thức 12 TC 

(Sinh lý; Dinh dưỡng & 

ATTP, Dịch tễ học, Sức 

khoẻ môi trường, Sức 

khoẻ nghê nghiệp và Giáo 

dục sức khoẻ) và có tối 

thiểu 12 tháng công tác 

trong lĩnh vực sức khoẻ. 

8 Điều dưỡng Điều dưỡng Không áp dụng  

9 Răng hàm mặt Răng hàm mặt Không áp dụng  



PHỤ LỤC 3: 

Quy định chi tiết về văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương  

Bậc 3 và Bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

Ap dụng trong tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

1. Bảng quy đổi tương đương một số văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh 

Loại văn bằng/chứng chỉ 
Trình độ/Thang điểm 

Tương đương Bậc 3 Tương đương Bậc 4 

TOEFL iBT (không chấp 

nhận bản home edition) 
30 – 45 46 – 93 

TOEFL ITP 450 – 499 Không xét 

IELTS 4.0 – 5.0 5.5 – 6.5 

Cambridge Tests 

B1 Preliminary 

B1 Business Preliminary 

Linguaskill 

Thang điểm: 140 – 159 

B2 First 

B2 Business Vantage 

Linguaskill 

Thang điểm: 160 – 179 

TOEIC (4 kỹ năng) 

Nghe: 275 – 399 

Đọc: 275 – 384 

Nói: 120 – 159 

Viết: 120 – 149 

Nghe: 400 – 489 

Đọc: 385 – 454 

Nói: 160 – 179 

Viết: 150 – 179 

Aptis ESOL B1 B2 

Khung NLNN 6 bậc dành cho 

Việt Nam (VSTEP) 
Bậc 3 Bậc 4 

Bằng đại học 
Bằng đại học chuyên 

ngành Ngôn ngữ Anh 

Bằng đại học chuyên 

ngành Ngôn ngữ Anh 

2. Các đơn vị được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ 

Một số văn bản quy định các đơn vị và địa điểm thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ 

GD&ĐT cấp phép: 

- Thông báo số 144/TB-QLCL của Cục quản lý chất lượng cấp ngày 17/02/2023 và 

các văn bản phê duyệt liên kết bổ sung của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức thi IELTS, 

CAMBRIDGE, APTIS ESOL, Linguaskill, JLPT, HSK,… 

- Quyết định số 925/QĐ-BGDĐT cấp ngày 31/03/2023 về công nhận chứng chỉ Aptis 

tương đương với các bậc của khung NLNN dùng cho Việt Nam kể từ ngày ký. 

Văn bản số 6820/BGDĐT-QLCL ký ngày 26/12/2022 trả lời về việc tiếp tục cấp 

phép tổ chức thi TOEIC và TOEFL. 

- Chứng chỉ theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) do các trường, đơn 

vị của Việt Nam cấp: Hiện có 36 trường, đơn vị được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ 

ngoại ngữ theo khung NLNN 6 bậc của Việt Nam (cập nhật tháng 2/2025). 

 



1. Trường Đại học Sư phạm TP HCM 

2. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

3. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

4. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 

5. Đại học Thái Nguyên 

6. Trường Đại học Cần Thơ 

7. Trường Đại học Hà Nội 

8. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

9. Trường Đại học Vinh 

10. Trường Đại học Sài Gòn 

11. Trường Đại học Ngân hàng TP HCM 

12. Trường Đại học Trà Vinh 

13. Trường Đại học Văn Lang 

14. Trường Đại học Quy Nhơn 

15. Trường Đại học Tây Nguyên 

16. Học viện An ninh Nhân dân 

17. Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

18. Trường Đại học Công thương TP HCM 

19. Trường Đại học Thương mại 

20. Học viện Khoa học Quân sự 

21. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM 

22. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM 

23. Học viện Cảnh sát Nhân dân 

24. Đại học Bách khoa Hà Nội 

25. Trường Đại học Nam Cần Thơ 

26. Trường Đại học Ngoại thương 

27. Trường Đại học Công nghiệp TP HCM 

28. Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

29. Trường Đại học Kinh tế TP HCM 

30. Trường Đại học Lạc Hồng 

31. Trường Đại học Đồng Tháp 

32. Trường Đại học Duy Tân 

33. Trường Đại học Phenikaa 

34. Học viện Ngân hàng 

35. Trường Đại học Kinh tế Tài chính - Marketing 

36. Trường Đại học Thành Đông 

 

 



 

3. Các giấy tờ cần nộp 

Để đảm bảo tính pháp lý và phục vụ công tác hậu kiểm, từ năm 2025, các chứng 

chỉ/văn bằng ngoại ngữ do các đơn vị nước ngoài cấp cần dịch thuật và chứng thực trước 

khi nộp hậu kiểm, trừ các văn bằng/chứng chỉ đã có sẵn song ngữ tiếng nước ngoài và tiếng 

Việt. 

Ngôn 

ngữ 

Tên văn 

bằng/chứng chỉ 

Văn bằng/chứng chỉ Giấy xác nhận của 

trung tâm khảo 

thí/đơn vị cấp chứng 

chỉ (*) 

Bảng điểm 

Anh IELTS Bản photo có chứng 

thực 

  

TOEIC Bản photo có dịch thuật 

và chứng thực 

Bản photo có chứng 

thực 

 

APTIS ESOL Bản photo có dịch thuật 

và chứng thực 

  

TOEFL iBT Bản photo có dịch thuật 

và chứng thực 

Bản photo có chứng 

thực 

 

TOEFL ITP Bản photo có dịch thuật 

và chứng thực 

Bản photo có chứng 

thực 

 

Cambridge Tests Bản photo có dịch thuật 

và chứng thực 

Bản photo có chứng 

thực 

 

Chứng chỉ theo 

khung NLNN 6 

bậc dùng cho 

Việt Nam 

(VSTEP) 

Bản photo có chứng thực   

Pháp DELF Bản photo có dịch thuật 

và chứng thực 

  

TCP Bản photo có dịch thuật 

và chứng thực 

  

 Bằng tốt nghiệp 

Đại học chuyên 

ngành ngoại ngữ 

Bản photo có chứng thực  Bản photo 

có chứng 

thực 

(*) Học viên không bắt buộc phải nộp giấy xác nhận của trung tâm khảo thí/đơn vị 

cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Ban Hậu kiểm có thể sẽ yêu 

cầu học viên bổ sung giấy xác nhận này. Học viên cũng nên chủ động xin giấy xác nhận 

này để việc hậu kiểm chứng chỉ được thuận lợi và nhanh chóng. 

4. Một số lưu ý khác 

− Nếu học viên nộp photo văn bằng/chứng chỉ không có dịch thuật và chứng thực, 

chứng chỉ sẽ coi như không hợp lệ. 

− Học viên chú ý không nộp chứng chỉ gốc. Trong trường hợp nộp chứng chỉ gốc, nếu 

chứng chỉ thất lạc học viên tự chịu trách nhiệm. 

− Giấy xác nhận của trung tâm khảo thí/đơn vị cấp chứng chỉ không bắt buộc phải nộp 

và giấy xác nhận này không có giá trị thay thế chứng chỉ. Do đó, nếu học viên chỉ 



nộp giấy xác nhận nhưng không nộp chứng chỉ, giấy xác nhận sẽ coi như không đủ 

điều kiện xét duyệt. 

− Đối với bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ, học viên nộp kèm bảng 

điểm. 

− Các chứng chỉ thuộc danh sách liệt kê ở Mục 2. ở phía trên mới được coi là hợp lệ. 

Nếu học viên không chắc chắn liệu chứng chỉ mình đã thi hoặc sẽ thi có thuộc danh 

sách quy định hay không thì có thể liên hệ Ban Hậu kiểm để được giải đáp. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ : 

− ThS. Nguyễn Thành Trung, SĐT 0795316939 (Zalo) 

− ThS. Nguyễn Thu Hiền, SĐT 0777262664 (Zalo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 4: 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP/NGHIÊN CỨU 

I. Một số quy định 

1. Sử dụng bằng mã Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hệ soạn thảo 

Winword. 

2. Giãn dòng 1,5 lines, lề trên 3,5 cm; lề dưới 3,0 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2,0 cm. 

3. Đánh số trang ở trên giữa mỗi trang giấy, bắt đầu từ phần đặt vấn đề. 

4. Đề cương in một mặt, đóng bìa mềm, trang bìa và trang phụ bìa trình bày theo mẫu. 

5. Có chữ ký của người dự kiến hướng dẫn và xác nhận của Khoa/Bộ môn ờ trang phụ bìa 

(01 quyển có xác nhận và chữ ký gốc + 07 quyển chữ ký photo). 

II. Cấu trúc đề cương nghiên cứu 

Đề cương nghiên cứu dài tối đa 30 trang, không kể phụ lục và tài liệu tham khảo, gồm 

những nội dung chính sau: 

1. Lý do mong muốn đăng ký học NCS tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (tối đa 

không quá 2 trang): Cần làm rõ quá trình công tác, các thành tích chuyên môn và nghiên cứu 

khoa học đã đạt được, việc học NCS tại Trường ĐHYDHP sẽ giúp ích gì cho sự phát triển của 

ứng viên. 

2. Đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu đề tài (tối đa 2 trang): Cần làm nổi bật câu 

hỏi nghiên cứu và đưa ra các minh chứng rõ ràng về ý nghĩa khoa học. ý nghĩa thực tiễn, tính mới 

cùa nghiên cứu. Trình bày mục tiêu dề tài theo dúng quy định về cách viết mục tiêu. 

3. Tổng quan tài liệu (tối đa 10 trang): Cấu trúc tổng quan tài liệu bám sát mục tiêu nghiên 

cứu, thể hiện được năng lực tóm tắt và tổng hợp các tài liệu, nghiên cứu khác của học viên. Tổng 

quan tài liệu không trình bày các nội dung mang tính kinh điển trong sách giáo khoa. 

4. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu (tối đa 12 trang) gồm các tiểu mục sau: 

a) Tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ đối tượng nghiên cứu 

b) Địa điểm và thời gian nghiên cứu (thời gian nghiên cứu phân định rõ thời gian thu nhận 

đối tượng nghiên cứu và thời gian phân tích số liệu, viết bài báo và luận án) 

c) Thiết kế nghiên cứu 

d) Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 

e) Biến số/chỉ số nghiên cứu: cần xác định rõ biến số đầu ra/kết cục lâm sàng chính 

(primary study outcomes) và các biến số liên quan/ảnh hưởng (covariates). 

f) Phương pháp/công cụ thu thập thông tin 

g) Kỹ thuật can thiệp sử dụng trong nghiên cứu 

h) Quy trình nghiên cứu (nêu rõ các thời điểm thu thập thông tin các biến số trong mục e. 

thời diểm can thiệp) 

i) Sai số tiềm năng và biện pháp khống chế 

j) Dự kiến phương pháp thống kê để sử dụng phân tích số liệu 

k) Đạo đức nghiên cứu 

Dự kiến kết quả nghiên cứu (tối đa 2 trang): Trình bày ít nhất 03 bảng trống liên quan đến 

đặc điểm đổi tượng nghiên cứu, các mục tiêu nghiên cứu, mỗi mục tiêu ít nhất 01 hảng. Bảng 

tróng cần thể hiện được phương pháp thống kê sử dụng. 



1. Dự kiến Bàn luận (1 trang) 

2. Dự kiến Kết luận (không bắt buộc) 

3. Tài liệu tham khảo (không tính vào số trang giới hạn của đề cương). Phần này không 

đánh số trang. Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số thứ tự xuất hiện trong Đề cương, không 

theo tên tác giả và năm.  

4. Phụ lục 

Phụ lục 1: Kế hoạch thực hiện nghiên cứu  

Phụ lục 2: Dự trù kinh phí cho đề tài (nếu có) 

Phụ lục 3: Thông tin thêm về kỹ thuật can thiệp trong nghiên cứu 

Phụ lục 4: Công cụ thu thập thông tin (nếu có) 

Phụ lục 5: Phiếu cung cấp thông tin và Đơn tham gia nghiên cứu  

Phụ lục 6: Các nội dung khác (nếu có) 

III. Kế hoạch học tập, nghiên cứu và xuất bản các bài báo: Phần này không tính trong 

30 trang đề cương, cần nêu rõ các nội dung 

Thời gian dự kiến hoàn thành các học phần hoàn thiện chương trình ThS (nếu có) và học 

phần tiến sĩ? 

Thời gian thu thập số liệu: Thời điểm bắt đầu? Thời điểm kết thúc? Thời gian phân tích số 

liệu: Thời điểm bẳt đầu? Thời điểm kểt thúc? 

Dự kiến đăng tải bài báo: 

+ Dự kiến tên bài báo, nội dung bài báo, tạp chí đăng tải 

+ Dự kiến thời gian viết báo, thời gian đăng tải thành công bài báo 

Dự kiến thời gian bào vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn (cấp cơ sở) 

Dự kiến thời gian bảo vệ luận án cấp Trường. 



Trang bìa  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trang phụ bìa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         BỘ Y TẾ                             

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 
 

 

 

 

      

 

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN 

 

 

 

TÊN ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN 
 

 

 

ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC 
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Trang Phụ bìa

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         BỘ Y TẾ                             

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN 

 

TÊN ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN 
 

Ngành: 

Mã số: 

    

ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC 

 

Người hướng dẫn khoa học:    

1.  

        2. 
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PHỤ LỤC 5: 

TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2025 

Thang điểm xét tuyển 

Phần 1. Đánh giá hồ sơ dự tuyển (30 điểm) thang điểm như sau: 

STT Nội dung xét 
Thang 

điểm 

Điểm 

đạt 

1 

Kết quả 

học tập 

(Chỉ 

chấm 

điểm cho 

mục 1.1 

hoặc 

1.2) 

1.1. 

Có 

Bằng 

thạc 

sĩ/Bác 

sĩ nội 

trú/Bác 

sĩ 

chuyên 

khoa 

cấp II 

Trung bình chung 

học tập 

(Chỉ chấm 1 trong 

hai mục) 

Ngành 

đúng 

≥9,0 7 

 

Từ 8,0 đến dưới 

9.0 
5 

Từ 5,5 đến dưới 

8.0 
3 

Ngành 

phù 

hợp 

>9.0 5 

Từ 8.0 đến dưới 

9.0 
3 

Từ 5,5 đến dưới 

8.0 
2 

Điểm luận văn 
≥9,0 3 

 
<9,0 2 

1.2. Đại 

học 

Trung bình chung 

học tập (Chỉ chấm 

một trong hai 

mục) 

Ngành 

đúng 

Xuất sắc 7 

 

Giỏi 5 

Ngành 

phù 

hợp 

Xuất sắc 5 

Giỏi 3 

2 

Kinh 

nghiệm 

& 

thành 

tích 

nghiên 

cứu 

khoa 

học 

(trong 

vòng 36 

tháng 

tính đến 

ngày nộp 

hô sơ) 

Các bài 

báo đã 

công bố 

Trên tạp chí thuộc 

danh mục Web of 

Science/Scopus 

Tác giả đầu tiên/tác giả 

liên hệ (số bài báo X 

thang điểm) 

3  

Tác giả khác (số bài báo 

X thang điểm) 
2  

Trên tạp chí khoa 

học chuyên ngành 

quốc tế có phản 

biện 

Tác giả đầu tiên/tác giả 

liên hệ (số bài báo X 

thang điếm) 

 

2 

 

 

1,5 

 

Tác giả khác (số bài báo 

X thang điếm) 

Trên tạp chí 

chuyên ngành 

trong nước 

đượcHĐCDGSNN 

tính 1 điểm 

Tác giả đầu tiên/tác giả 

liên hệ (số bài báo X 

thang điểm) 

 
1,5 

 

 

1 

 

Tác giả khác (số bài báo 

X thang điểm) 

Trên tạp chí 

chuyên ngành 

Tác giả khác (số bài báo 

X thang điểm) 
1  



STT Nội dung xét 
Thang 

điểm 

Điểm 

đạt 

trong nước dược 

HĐCDGSNN tính 

0.75 điếm 

Tác giả khác (số bài báo 

X thang điểm) 
0,5  

Tạp chí khác 

Tác giả đầu tiên/tác giả 

liên hệ (số bài báo X 

thang diêm) 

0,5  

Tác giả khác (sổ bài báo 

X thang điếm) 
0,25  

Công 

trình 

nghiên 

cứu 

(Đã 

nghiệm 

thu 

Đề tài cấp Nhà 

nước/Bộ/Thành 

phố (số dề tài X 

thang điểm) 

Tham gia 5 

 

Đc tài cấp cơ sở 

(số đề tài X thang 

điểm) 

Chủ nhiệm Đề tài Thư 

ký Đề tài Tham gia 

5 

3 

l 

 

Thành 

tích 

nghiên 

cứu 

khoa 

học 

Bằng lao động sáng tạo, Bằng khen về thành 

tích nghiên cứu khoa học, Giải thưởng về khoa 

học công nghệ cấp trường trở lên 

2  

Giấy khen về thành tích nghiên cứu khoa học 1  

3 

Kinh 

nghiệm 

công 

tác 

chuyên 

môn 

Trên 24 tháng công tác trong ngành/chuyên ngành 2  

Từ 12 đến dưới 24 tháng công tác trong ngành/chuyên 

ngành 
1,5 

 

Dưới 12 tháng công tác trong ngành/chuyên ngành 
1 

 

4 

Người 

dự kiến 

hướng 

dẫn 

Đã công bố từ 03 bài báo thuộc danh mục Web of 

Science/Scopus/ISI 
5 

 

Đã công bố 02 bài báo thuộc danh mục Web of 

Science/Scopus/ISI 
3 

 

Đã công bố 01 bài báo thuộc danh mục Web of 

Science/Scopus/ISI 
1 

 

Tổng điểm phần 1  

 
Lưu ý: Tổng điểm phần 1 tối thiểu đạt 15đ và không có mục nào 0 điểm. 

  

 



Phần 2. Đánh giá đề cương nghiên cứu và năng lực của ứng viên: 70 điểm 

2.1. Đánh giá nội dung đề cương nghiên cứu: tối đa 50 điểm 

TT 

Nội dung chấm. Thang 

điểm tối 

đa 

Điểm 

đạt 

1 
Ý tưởng nghiên cứu: có khả năng đăng báo quốc tế và dự kiến kế 

hoạch đăng bài báo quốc tế có tính khả thi 
10  

2 Đặt vấn đề, câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu rõ ràng 5  

3 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: tính mới trong vấn đề nghiên cứu. 

hoặc giải quyết một vấn đề tồn tại cụ thể của thực tế 

ngành/chuyên ngành một cách khoa học và hợp lý 

10  

4 
Phương pháp nghiên cứu khoa học chặt chẽ, sử dụng kỹ thuật 

mới cập nhật hoặc có cải tiến, sáng tạo 
10  

5 
Tính khả thi của đề tài (nguồn kinh phí hỗ trợ, cơ sở triển khai 

nghiên cứu, người hướng dẫn khoa học vv...) 
10  

6 
Bố cục hợp lý, tài liệu tham khảo chính xác, cập nhật được trích 

dẫn đầy đủ 
5  

Tổng điểm tối đa phần 2.1 50  

2.2. Đánh giá năng lực của ứng viên (thông qua trình bày đề cương và trả lời 

câu hỏi): tối đa 20 điểm 
 

TT Nội dung chấm 

Thang 

điểm tối 

đa 

Điểm 

đạt 

1 
Năng lực của thí sinh: nắm vững vấn đề trình bày, sự tự tin, 

khả năng sắp xếp công việc, khả năng làm việc theo nhóm.... 
5 

 

2 
Slide báo cáo đúng quy định, trình bày lưu loát, thời gian trình 

bày không quá 20 phút 
5 

 

3 
Trả lời tốt câu hỏi cùa các thành viên trong hội đồng (ít nhất 05 

câu. Mỗi câu 02 diểm) 
10 

 

Tổng điểm tối đa phần 2.2 20  

Lưu ý: Điểm đánh giá đề cương nghiên cứu mục 2.1 phái đạt >25 điếm. Tổng điểm hai phần 

phải đạt >35 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 6: 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

(Trích Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ) 

 

1. Tiêu chuẩn của người hướng dẫn nghiên cứu sinh: 

 a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 1 

Điều 54 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) và những quy định 

pháp luật khác có liên quan; 

b) Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong 

lĩnh vực chuyên môn phù hợp với các học phần, môn học (gọi chung là học phần) đảm 

nhiệm trong chương trình đào tạo; 

c) Có năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác 

giảngdạy, nghiên cứu và triển khai những hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh 

vực chuyên môn đảm nhiệm trong chương trình đào tạo tiến sĩ. 

       d) Người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư phải đáp ứng thêm những 

yêu cầu sau: Có thời gian giảng dạy ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ từ 01 năm (12 tháng) 

trở lên kể từ khi có bằng tiến sĩ; Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm 

được phân công hướng dẫn có công bố liên quan đến chuyên môn giảng dạy với vai trò 

là tác giả đứng tên đầu hoặc tác giả liên hệ của 02 bài báo, báo cáo khoa học trong các 

ấn phẩm được tính tới 0,75 điểm trở lên theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước 

quy định; hoặc là tác giả hoặc đồng tác giả của 01 sách chuyên khảo do các nhà xuất 

bản trong nước và quốc tế phát hành hoặc của 01 chương sách tham khảo do các nhà 

xuất bản quốc tế phát hành.  

2. Nhiệm vụ và quyền của người hướng dẫn:  

a) Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và quyền theo quy định 

tại các Điều 55, Điều 58 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018), theo 

quy chế của cơ sở đào tạo và theo quy định pháp luật liên quan. 

b) Tại cùng một thời điểm, người có chức danh giáo sư được hướng dẫn độc lập 

tối đa 07 nghiên cứu sinh; người có chức danh phó giáo sư, hoặc có bằng tiến sĩ khoa 

học được hướng dẫn độc lập tối đa 05 nghiên cứu sinh; người có bằng tiến sĩ được hướng 

dẫn độc lập tối đa 03 nghiên cứu sinh. Trường hợp đồng hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh 

được tính quy đổi tương đương hướng dẫn độc lập 0,5 nghiên cứu sinh. 

c)Thông qua kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa và hằng năm của nghiên cứu 

sinh; hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá, theo dõi và đôn đốc nghiên cứu sinh thực hiện nhiệm 

vụ học tập và nghiên cứu theo kế hoạch đã thông qua; 



Đề xuất hoặc có ý kiến về những thay đổi trong quá trình học tập, nghiên cứu của 

nghiên cứu sinh; 

Đề xuất để nghiên cứu sinh được đánh giá luận án tại đơn vị chuyên môn và được 

bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án của cơ sở đào tạo; 

Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm có quyết định công nhận 

hướng dẫn nghiên cứu sinh, người hướng dẫn chính, người hướng dẫn độc lập, người 

đồng hướng dẫn khi không phân biệt giữa hướng dẫn chính và hướng dẫn phụ phải có 

thêm kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn liên quan tới đề tài luận án hướng 

dẫn, cụ thể như sau:Là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học 

được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus (sau đây 

gọi chung là danh mục WoS/Scopus) hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản 

quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước 

được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên, 

hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành; 

các công bố phải đạt tổng điểm từ 4,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng 

Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không chia điểm khi có đồng tác 

giả); 

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy chế của cơ sở đào tạo. 

  



PHỤ LỤC 7: 

LỆ PHÍ TUYỂN SINH VÀ ÔN THI SAU ĐẠI HỌC NĂM 2025  

* Lệ phí thi tuyển sinh và ôn thi 

Đối tượng dự tuyển/ 

thi tuyển 
Lệ phí tuyển sinh 

Lệ phí ôn thi 

(tự nguyện theo nhu cầu) 

Tiến sĩ 2.000.000 đồng/ứng viên - 

Thạc sĩ 500.000 đồng/ứng viên - 

Bác sĩ nội trú 500.000 đồng/ứng viên 500.000 đồng/môn thi 

Chuyên khoa cấp I, II 500.000 đồng/ứng viên 1.000.000 đồng/môn thi 

* Thông tin chuyển khoản: 

 

Lưu ý: Học viên CHỈ quét mã QR để 

chuyển khoản lệ phí tuyển sinh-lệ phí 

ôn thi. Học viên KHÔNG sử dụng để 

chuyển khoản học phí. 

 

* Nội dung chuyển khoản yêu cầu ghi rõ theo cú pháp: 

- Lệ phí tuyển sinh: 

TS-Họ tên thí sinh- Năm sinh-Hệ đào tạo-Ngành dự thi-Số điện thoại. 

VD: TS-Nguyen Van A-1998-CKI-CDHA-0979xxxxxx 

- Lệ phí ôn thi: 

OT-Họ tên thí sinh- Năm sinh-Hệ đào tạo-Ngành dự thi-Môn ôn thi-Số điện thoại. 

VD: OT-Nguyen Van A-1998-CKI-CDHA-Cơ sở-0979xxxxxx 

* Nộp hồ sơ và đăng ký ôn thi: Ứng viên sau khi chuyển lệ phí tuyển sinh - lệ phí 

ôn thi in/chụp thông tin chuyển khoản nộp đính kèm hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Quản 

lý Đào tạo Sau đại học (phòng 301 – Tầng 3  nhà A) - Trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng - Số 72A-Nguyễn Bỉnh Khiêm-Ngô Quyền-Hải Phòng. 
 



Mẫu 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN/THI TUYỂN  

    Trình độ ................................................................ 

    Chuyên ngành ................................................... 

 

Kính gửi: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

 

Họ và tên: .....................................................................  Nam, nữ: ...................................  

Ngày tháng năm sinh:................................................... Nơi sinh: .....................................  

Quê quán:........................................................................ Dân tộc: ....................................  

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước:………………. Ngày cấp………… Nơi cấp…....…… 

Email: ……………………………………………………………………………............ 

Cơ quan công tác hiện nay: ...............................................................................................  

Chức vụ: ............................................................................................................................  

Địa chỉ:  .............................................................................................................................  

Ngày vào đảng CSVN:....................................... Ngày chính thức: ..................................  

Điện thoại: NR:............................... CQ:............................... ĐT: ....................................  

Nơi tốt nghiệp:…...................................................... Năm tốt nghiệp:.............................. 

Ngành đào tạo: ………………................................. Loại tốt nghiệp:.............................. 

Đăng ký xét tuyển ngoại ngữ: Anh:            Pháp:         Khác ( ghi cụ thể ) ......................  

Đăng ký xét tuyển môn chuyên ngành (dành cho xét tuyển  Thạc sĩ):……………………… 

Đối tượng ưu tiên:  Có:                Không:      

Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự 

tuyển/thi tuyển và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ 

Y tế và các quy định của Nhà trường, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

                                                        ……………, ngày       tháng        năm 2025 

Xác nhận của cơ quan      Người dự tuyển 

 (nếu có)            (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

  

 



Mẫu 2  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

TỰ THUẬT 
 

Họ và tên : …………………………………… Nam, nữ:………………….. 

Ngày sinh: ……………………………………………………………………….. 

Nơi đănng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………… 

CCCD: ……………………………………………………………………………. 

Cấp tại: ……………………………………………………………………………. 

Dân tộc:…………………...............................Tôn giáo ……………………… 

Ngày……… tháng …… năm …………………. 

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

DĐ: …………………………………………………………………………….. 

Email: …………………………………………………………………………… 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Tốt nghiệp đại học:  

Ngành học:  ………………..                                  Hệ đào tạo: …………….. 

Thời gian đào tạo: …………………………………………………………….. 

Nơi đào tạo: ……………………………………………………………………. 

2. Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo: .……………………………………………………………. 

Nơi đào tạo: …………………………………………………………………… 

Ngành học: ……………………………………………………………………. 

Tên luận văn: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Ngày bảo vệ :   

Người hướng dẫn:   



3. Trình độ ngoại ngữ: (Bằng hai nếu có)       

Chuyên ngành:  

Thời gian đào tạo:     Năm tốt nghiệp:  

4. Học vị :                số bằng                      Ngày cấp:   

III. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp Đại học  
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm 

nhiệm 

   

   

   

   

   

   

   

 

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật, nếu có điều gì 

sai trái, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

   ……………….., ngày      tháng      năm 20 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN                        NGƯỜI KHAI 

(Ký tên, đóng dấu)             (Ký và ghi rõ họ tên) 

    

  



Mẫu 3 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 Số: ………/……   

V/v. cử cán bộ y tế dự thi sau đại học  …………, ngày …… tháng .... năm 2025 

 

 Kính gửi:  

  - Ban Giám hiệu trường Đại học Y Dược Hải Phòng; 

  - Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2025. 

 

Căn cứ Thông báo số ...../ TB-YDHP ngày ....tháng....năm 2025 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2025  

Căn cứ nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ y tế; 

Nay …………....................................................................................................(2)  

cử thạc sĩ/ bác sĩ/ dược sĩ/ cử nhân …....……...................................................(3)     

hiện đang công tác trong chuyên ngành………………..………… (4) đăng ký dự thi:  

+  Bậc đào tạo:.................................................................................................. (5) 

+  Hệ đào tạo:  Tập trung. 

+  Chuyên ngành dự thi:................................................................................... (6) 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ……………; 

- Lưu: VT.  

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƯỜI KÝ (7) 

 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan) 

 

 

 
 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).  

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn. 

(3) Họ tên người dự thi. 

(4) Tên chuyên ngành người dự thi đang công tác. 

(5) Bậc đào tạo: Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II 

(6) Tên chuyên ngành dự thi (theo thông báo tuyển sinh) 

(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như: Hiệu trưởng, Giám đốc, Viện trưởng, v.v…. 

  



Mẫu 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                             

BẢN CAM KẾT 
 Kính gửi:  

- Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm ......; 

- Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 

 

Tên tôi là:......................................................................Nam/Nữ:............... 

Ngày sinh:................................................................................................... 

Nơi sinh:...................................................................................................... 

Tôi có nguyện vọng đăng ký dự thi: 

+ Bậc đào tạo: ............................................................................................... 

+ Chuyên ngành:......................................................................................... 

Trong thời gian đăng ký dự tuyển, tôi không làm việc, ký hợp đồng với bất kỳ cơ 

quan, tổ chức nào. Tôi xin cam kết điều trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn tự chịu 

trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật. 

Xin trân trọng cám ơn! 

        Hải Phòng, ngày        tháng   năm  

  

XÁC NHẬN CỦA UBND 

XÃ/PHƯỜNG NƠI CƯ TRÚ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng 

dấu cơ quan) 

   NGƯỜI LÀM ĐƠN 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  



Mẫu 5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN DIỆN ƯU TIÊN 

 
Tên cơ quan: ..................................................................................................................... 

Xác nhận ông/bà:.........................................................Nam/Nữ:...........Dân tộc:.............. 

Sinh ngày:................................................... Nơi sinh:....................................................... 

Hiện công tác tại (ghi rõ Khoa, phòng, tên cơ quan, địa chỉ cơ quan công tác): 

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Từ ngày...........tháng......... năm.......... đến ngày............ tháng........ năm......................... 

 Thuộc một trong các diện ưu tiên sau (đánh dấu “x” vào ô tương ứng bên dưới 

kèm theo bản sao có công chứng các giấy tờ liên quan để minh chứng) 

 Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp 

hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển 

sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có 

Quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền; 

 Thí sinh là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 

 Thí sinh là con liệt sĩ 

 Thí sinh là Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT), anh hùng lao động. 

 Thí sinh là người dân tộc thiểu số hiện đang thường trú, sinh sống 2 năm trở lên 

(tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) ở địa phương được  quy định là Khu vực 

1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. 

 Thí sinh là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, 

được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực 

trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học 

Ghi chú: 

- Người thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được hưởng một chế độ ưu tiên. 

- Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác nhận 

nội dung trên 

..................., ngày......tháng.......năm...... 

 Thủ trưởng cơ quan hoặc  

chính quyền địa phương 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu cơ quan) 

  

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: .................................................................................. Giới tính:  ...........................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................  Nơi sinh: ................................................ 

 ...............................................................................  

Quê quán: .................................................................................. Dân tộc:  .............................  

Học vị cao nhất: ..................................... Năm, nước nhận học vị: ........................................  

Chức danh khoa học cao nhất: .................................................. Năm bổ nhiệm:  ..................  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  ...  .....................................................................  

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  .............................................................  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  ...................  ..................................................................... 

 ..........................................................................  

Điện thoại liên hệ:  CQ:  .................................. NR: ........................DĐ: ...............................  

Fax:  .............................. E-mail:  ............................................................................................  

Số CMND:  .................................  Ngày cấp: ........................... Nơi cấp:  .............................  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:  ............................................................................................................................  

Nơi đào tạo:  ...........................................................................................................................  

Ngành học: ............................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................  

Nước đào tạo:  ........................................................................  Năm tốt nghiệp:  ...................  

Bằng đại học 2:  .....................................................................  Năm tốt nghiệp:  ...................  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:  ............................................................  Năm cấp bằng: ...............  

Nơi đào tạo:  .....................................................................................................................  

- Tiến sĩ chuyên ngành:  .............................................................  Năm cấp bằng: ...............  

Nơi đào tạo:  .....................................................................................................................  

- Tên luận án:  .....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3. Ngoại ngữ: 1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 



 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

   

   

   

   

   

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

     

     

     

     

     

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

    

    

    

    

 

…………………., ngày …… tháng …..  năm 20…… 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 



Mẫu 7 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY CHẤP THUẬN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

CHO NGƯỜI DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

 

Kính gửi: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

Tên tôi là: ………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………… 

Nơi sinh: ………………………………………………………………….. 

Chức danh khoa học: ……………………………………………………. 

Học vị: ……………………………………………………………………. 

Chuyên ngành: …………………………………………………………… 

Chức vụ công tác:…………………………………………………………. 

Đơn vị công tác: ………………………………………………………….. 

Qua tìm hiểu các quy định đối với người hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Theo điều 4,5,6 Chương I Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ 

Căn cứ vào phẩm chất, năng lực chuyên môn cũng như đề tài/lĩnh vực dự định 

nghiên cứu của ông/bà ………………………………………. 

Tôi xin cam đoan có đủ các điều kiện của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và 

chấp thuận làm người hướng dẫn khoa học cho đề tài luận án của ông/bà 

…………………………………… 

 Trân trọng cảm ơn. 

      ……., ngày       tháng       năm  2025 

      NGƯỜI LÀM ĐƠN CHẤP THUẬN  

                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên) 

  



Mẫu 8 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                Hải Phòng, ngày ……. tháng…….. năm 2025 

THƯ GIỚI THIỆU 
Kính gửi: Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh Trường Đại học Y Dược  Hải 

Phòng   

Tên tôi là:……………………………………………………………………….. 

Học hàm: ………………………………………………………………………. 

Đơn vị công tác…………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………………………Email:……………………………….. 

Là chuyên gia thuộc ngành (nếu người giới thiệu là nhà khoa học) hoặc là Thủ trưởng 

đơn vị công tác của ông (bà):…………………………………………….. 

 Tôi xin giới thiệu ông (bà)…………………………………………, hiện là ứng 

viên dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ vào Đại học Y Dược Hải Phòng  năm 2022 chuyên 

ngành đào tạo…………………………………………………….. 

Tôi đã có thời gian trên 6 tháng công tác, cùng hoạt động chuyên môn với ông/bà 

………………………………… và có một số nhận xét, đánh giá về năng lực, phẩm chất 

của ông/bà   ……………………………cụ thể như sau  

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp; 

b) Năng lực hoạt động chuyên môn; 

c) Phương pháp làm việc; 

d) Khả năng nghiên cứu; 

đ) Khả năng làm việc theo nhóm; 

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển; 

g) Trình độ ngoại ngữ 

h) Triển vọng phát triển về chuyên môn; 

i) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh. 

Với những phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn như trên, ông/bà  …….. hoàn 

toàn đủ khả năng làm nghiên cứu sinh 

Tôi xin trân trọng giới thiệu ông/bà đến trường Đại học Y Dược Hải Phòng  đăng 

ký xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 

Trân trọng cảm ơn. 

                             ………., ngày……. tháng………. năm 2025 

 NGƯỜI GIỚI THIỆU 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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